




















UY BAN NSAN NAN
riNu r,Anr DoNG

ceNG noa xA HeI cHU Ncnia VIET NAM
DQc l{p - Tg do - H4nh phric

s6:lds?QD-UBND Ldm Ding, nCdy )O thdng 9 ndm 2025

QUYET DINH
Ban hirnh Quy tllnh chri'c ning, nhifm vg, quydn h4n vir co c6u t6 chf'c

cta Trung tim Kf thu4t Ti6u chu6n Do lulng Ch6t lu'qng tinh LAm Ddng

thuQc 56'Khoa hgc vh C6ng nghQ tinh LAm D6ng

UY BAN NHAN oAN TINU T,AIT OONC

Cdn c* Luat Td ch*c chinh quyin dla phwng ngdy l6 thdng 6 ndm 2025;

Cdn cilr Nshi dinh sii tzOtZOZOttlO-CP ngdy 07 thiing l0 ndm 2020 ctia

Chinh phfi quy dinh vi thdnh lQp, tti chttc lqi, gidi thd don vi sv nghi€p c6ng lQp;

Cdn cri: Nghi dinh tii tSOtzOZSlUp-CP ngdy 12 thdng 6 ndm 2025 cila

Chinh phi quy dlnh td ch*c cdc co quan chuy€n m6n thu\c Ui,ban nhdn ddn

tinh, thdnh phd trltc thuAc Trung uongvd Uy ban nhdn ddn xd, phudng, dQc khu

thuQc tinh, thdnh phii trltc thuQc Trung wong;

Cdn crir Th6ng tu ti5 tO|ZOZSnT-BKHCN ngdy 27 thdng 6 ndm 2025 ctia

BQ trudng BA Khoa h7c vd C6ng nghQ hudng ddn ch*c ndng, nhiQm uqr, qryin
han cita co quan chuyAn m6n thuOc Uy ban nhdn ddn ctip tinh, cdp xd vi cdc

linh vlrc thuQc phqm vi quan ly nhd nudc c{ta BQ Khoa hoc vd Cdng nghQ;

Cdn c* Quyiit dinh tii otlZOZSlgo-UBND ngdy 08 thdng 8 ndm 2025

cua Uy ban nhdn ddn ttnh Ldm Ding ban hdnh Quy dinh chuc ndng, nhiQm

,4, quyin han cia Sd Khoa hpc vd C6ng nghQ tinh Ldm D6ng;

Cdn cu Quyiit dinh si5 tOSlgO-flANO ngdy 08 thdng 7 ndm 2025 ctla uy
ban nhdn ddn tinh Ldm Eing vi viQc ph€ duyQt co cdu td ch*c cua Sd Khoa hoc

vd C6ng nghQ tinh Ldm Ding;

Cdn c* Quyih dinh sii tOOlgO-UfNO ngdy 08 thdng 7 ndm 2025 cila

UBND tinh Ldm Ding vi viQc thdnh lqp Trung tdm K! thuQt TiAu chudn Do

ludng Chiit luqng tinh Ldm Ding;
Theo di ngh! ct)a Gidm diic So Khoa hoc vd C6ng nghQ tqi Td trinh sd

563/TTr-SKHCN ngdy l2 thdng 8 ndm 2025.

QUYET DINH:

Didu f . Ban hirnh kdm theo Quy6t Ointr ndy Quy dinh chuc ndng, nhigm vu,
: , . L;,,quy€n h4n vir co ciu t6 chric cria Trung tam Ky thupt Ti6u chuAn Do lutrng Ch6t

luqng tinh LAm D6ng thuQc Sd Khoa hgc vd C6ng nghe tinh LAm D6ng.
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Di6u 2. Quy€t dinh nriy c6 hi6u luc thi hdnh kti tir ngdy kli vd thay th6
quy6t Ointr sO t ZS t IqO-UBND ngdy 1217 12021 cria Uy ban nh6n d6n tinh LAm

E6ng ban hdnh Quy dinh chric ndng, nhiQm vr,r, quydn han vd co c6u t6 chric cria

Trung t6m K! thuqt Ti6u chuAn Do ludng Ch6t luqng thuQc Chi cuc Ti6u chuAn

Do luong Ch6t luqng, Sd Khoa hgc vd C6ng nghQ tinh L6m DOng.

Didu 3. Ch6nh Vdn phdng Uy ban nh6n d6n tinh; Gi6m d6c c6c Sd: Khoa
hgc vri C6ng nghQ, NQi vU, Tdi chinh; Girim d6c Trung tAm K! thuft Ti€u chuAn

Eo luong Ch6t luqng tinh Lim D6ng; Cht tich Uy ban nh6n ddn c6c xd, phutrng,

dpc khu vd c6c t6 chuc, c6 nh6n c6 li6n quan chiu trrich nhiQm thi hdnh QuyiSt
dinhnity.|lp-

Noi nhpn:
- Nhu Di6u 3;
- B0 Khoa hgc vd C6ng nghQ;

- Chrl tich, c6c PCT UBND tinh;
- Cric PCVP UBND tinh;
- Luu: VT, KGVX, NC (Th).

TM. UY BANNHAN DAN
TICH
TICH

Nguy6n Nggc Phric

siP
>,,
ts



uY BAN NUAN oAx
TINH LAM DONG

Chfc n

CQNG HOA XA HQI CHO NGHiA VIET NAM
DQc I$p - Tg do - Hgnh phric

.QUY DINH
y6n h4n vi co ciu t6 chr:i'c cta Trung tim

K Do ludng ChAt lugng tinh Ldm D6ng
gc vi Cdng nghQ tinh Lim E6ng

(Kdm t !59/QD-UBND ngdy,tO thdng 9 ndm 2025
ban nhdn ddn tinh Ldm D6ng)

Didu l. V! tri, chri-c ning
1. Trung tdm K! thu6t Ti€u chu6n Do luong Ch6t lugng tinh LAm D6ng

(sau d6y gqi tit ld Trung tdm) ld don v[ sg nghiQp c6ng l4p thu6c So Khoa hoc
vd C6ng nghQ tinh Ldm D6ng, girip Gi6m diic Sd Khoa hoc vir C6ng nghQ thgc
hi6n cric ho4t dQng sU nghiQp vd dlch vu k! thuQt vA ti€u chuAn, do lucrng, ndng

sr6t, 
"h6t 

luong s6n ph6m, hdng h6a, md s6, m6 vach, truy xu6t ngu6n gdc sin
phAm, hdng ho6 phuc vq y6u cAu qudn lli nhd nu6c vd nhu ciu cua t6 chuc, cri

nhAn theo quy dinh cua phrip lu4t.

2. Trung t6m duoc thgc hiQn co ch6 tq cht d6i v6i don v! sq nghiQp c6ng

lgp theo quy dinh cta ph6p luAt.

3. Trung tAm c6 tu c6ch ph6p nh6n, c6 con d6u ri6ng vir duoc mo tdi kho6n

tpi kho bqc nhd nu6c vh ngAn hdLng d€ ho4t dQng vd giao dich theo quy dinh cia
phrip luat.

Di6u 2. NhiQm vg, quyin hqn

1. Tham gia xdy dpng vd thgc hiQn c6c vin b6n quy phpm ph6p ludt, cric

chucrng trinh, quy hoach, kd hoach hoqt dQng sg nghiQp v6 ti6u chu6n vd quy
chuAn k! thu4t, do ludng, ch6t lugng sdn ph6m, hdng h6a vir ndng suAt sau khi
dugc c6p c6 thAm quyAn ban hirnh.

2. fhit5t l4p, duy tri, b6o qu6n vdkhai th6c c6c chudn do luong cta dia phuong.

3. Thuc hi6n hoat dQng kii5m dinh, hipu chu6n, thu nghiQm phuong ti€n do,

chuAn do luong trong c6c linh vuc vd pham vi d6 ding ky, dugc chi d!nh; cung
c6p dich vq b6o tri, bAo dudng, sua chfra phucrng tidn do, chudn do tucrng, thi€t
bi thi nghi6m, vat liQu, dsng cq, thi6t bi di6n theo quy dinh cta phrip luqt.

4. Thgc hiqn ho4t d6ng tu v6n, ddo tgo, h6 trg t6 chuc, c6 nhAn, doanh
nghi€p v€ hoqt dQng ti6u chu6n, do ludng, ch6t lugng, n6ng cao ndng luc canh

tranh vd hQi nhep qutic t6.
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5. Thqc hiQn ho4t dQng tht nghiQm, gi6m dinh ch6t lugng s6n phAm, hdng
).,

hoa phpc vu ydu cdu qu6n ly nhd nu6c vd nhu cdu ctra t6 ch[rc, c6 nh6n v€ chAt

lugng s6n phAm hdng h6a.

6. ThUc hiQn ho4t dQng tu v5n, d6nh gi6 sg phi hgp san phim, hirng h6a
':pht hqp ti6u chu6n, quy chu6n k! thuQt phr,rc vr,r y6u cdu qu6n lli nhd nu6c vir

nhu cAu cira t6 chirc, cri nh6n theo quy dinh cua ph6p lu{t.

7. Thqc hiQn tu v6n xdy dung, 6p dpng hQ th6ng qudn if ch6t lugng vd
,, ,i

c6c c6ng cg c6i ti6n nAng cao ndng sudt ch6t luo.ng cho c6c t6 chric, co quan,

doanh nghiQp.

8. Thuc hiQn cric hoqt dQng trq giirp viQc c6ng bri ti6u chuAn 6p dr;ng d6i
, '-lvoi cdc san phdm, hdng h6a, dich vu, qu6 trinh vd m6i truong.

9. Thgc hiQn crlc hopt dQng phOi hqp v6i cric co quan li6n quan thqc hi6n
,.:.
ki€m tra chuydn ngirnh vd ti6u chudn, do luong, nhdn hdLng h6a, chAt luong sdn

phAm, hdng h6a luu th6ng tr6n dia bdn tinh, hdng h6a xu6t kh6u, hdng h6a nhQp

khAu, md s6 md vpch theo su ph6n c6ng, phAn c6p ho[c riy quy6n cta co quan
, ,,:' :

nna nuoc co tham quyen.

10. Thuc hiQn cric ho4t dQng trq giirp c6c d<rn v!, tO chirc tham gia Gi6i
thu6ng ch6t luo. ng qu6c gia; rlmg dqng c6ng nghQ md s6, m6 v4ch.

1 1. Tham gia xdy d1mg quy chuAn k! thu4t cira dia phucrng.

12. T6 chfc, tham gia cdc l6p ddo tqo, UOi auOng chuy6n m6n, nghiQp vrr
-l .^ , i , i

vd tidu chudn, quy chu6.n ky thuat, tlo ludng, ch6t lugng, hdng rdo k! thu4t trong
thuong mai vd ndng su6t.

13. Thgc hiQn rip dpng, chuy6n giao ti6n bQ khoa hgc v?r c6ng nghQ trong
linh vuc ti6u chuAn, do ludng, ch6t lugng vir ndng su6t.

14. T0 chric thuc hi6n ciic hopt dQng tuy6n truyin, ptrO Uitin, gidi thiQu,
: .^ , 1,

quang bd vd ti6u chu6n, quy chudn k! thuQt, do lucrng, md s6 md v4ch, ning suAt

vd ch6t lugng tqi dia phuong.

15. T6 chfc tham quan, hgc tQp, hqp t6c, chia s6 kinh nghi6m vA ti6u chuAn,

do ludng, ndng su6t vd chdt lugng.

16. ThUc hiQn hqp tric li6n k6t, trong vir ngodi nu6c thuQc phpm vi chric ndng,

nhi6m vq du-o. c giao theo quy dlnh cta ph6p luQt vir theo ph6n c6p, ty quy6n.

17. QuAn lj vA c6ng t6c t6 chric, nh6n sp, tdi chinh, tiri s6n cta Trung t6m

theo quy dinh cria ph6p lu4t vd phdn cdp, ph6n quydn cria Uy ban nhAn ddn c6p

tinh vd cira Sd.

18. Thuc hiQn c6ng t6c th6ng tin, b6o c6o dlnh kj'hoac dQt xu6t vA tinh
hinh, k6t qua thqc hi6n nhi6m vq tlugc giao theo quy dinh.

19. Thpc hiQn cric nhiQm vir kh6c theo y6u cAu cria Gidrn d5c So Khoa hoc

vd C6ng nghQ vd theo quy dinh ph6p luqt.
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Di6u 3. Ccr c6u t6 chric

1. Ldnh dao: Trung tdm c6 Girim d6c vd c6c Ph6 Gi6m d6c theo quy dinh.

a) Gi6m d6c Trung t6m chiu tr6ch nhiQm tru6c Gi6m d6c S0 vd tru6c ph6p

luQt vA toan bQ ho4t dQng cria Trung tdm;

b) Ph6 Gi6m d6c Trung tdm chiu tr6ch nhiQm tru6c Gi6m d6c vd tru6c
phrip luAt,rA tintr vuc c6ng tiic ttuoc ph6n c6ng.

c) ViQc b5 nhigm, b6 nhiQm lpi, miSn nhiQm, di6u dQng, ludn chuy6n, khen

thudng, kj. luat, nghi huu vd thqc hien ch6 d0, chinh s6ch kh6c ooi voi ciam
ddc, Ph6 Gi6m d6c Trung t6m thgc hiQn theo quy dinh crla DAng, phrip luQt cira

Nhd nuoc vir quy dinh ve phAn c6p qudn ly c6n b0, c6ng chirc, vi6n chric cira Uy
ban nh6n d6n tinh.

2. C6c phdng chuy6n m6n, nghiQp vu vd tu<rng ducrng truc thuQc Trung tdm

a) Vin phdng.

b) Phdng Thri nghiQm.

c) Phdng K! thu4t Do ludng.

d) Phong Tu v6n Chimg nhgn.

3. ViQc UO nniem, b6 nhiQm lqi, mi6n nhiem, di6u dQng, 1u6n chuy6n, khen

thudng, kj' luQt, nghi huu vd thyc hiQn c6c ctr,i dO ctrinn s6ch khric dOi vdi vi6n
chrtc, ngucri lao dQng thuQc Trung tAm dugc thqc hiQn theo quy dinh cta D6ng,

phrip luat cta NhdL nudc vir theo quy dinh v€ ph6n c6p qu6n lj c6ng chuc, vi6n
chuc cria Uy ban nh6n ddn tinh.

Di6u 4. Sii tuqng ngudi lhm viQc

Sii luqng ngudi ldm vi6c cria Trung t6m ld sti luqng ngudi ldm viQc hunng
lucrng ttr ngu6n thu sU nghiQp. C6n cu cric quy dinh vC xric dinh vi tri viec ldm,

i,
sd lugng ngudi ldm viQc vd dinh mric so luong ngudi lirm viec trong don vi su

nghiQp c6ng lap, hing nim Trung tAm x6y dyng k6 ho4ch s6 lu-o. ng ngudi idm
vipc; tO chuc th6m dinh vd trinh Gi6m d6c Trung t6m quy6t dinh ph6 duyQt theo
quy dinh.

Di6u 5. T6 chric thr;c hiQn

1. Gi6m d6c S0 Khoa hgc vd C6ng nghQ c6 trdch nhiQm chi d4o, kiem tra,

huor,g dAn Trung tdm t6 chirc thyc hiQn Quy dlnh ndLy. Cdn cu chuc ning, nhiQm
).,:

vu, quy6n han vir co cdu t6 chirc cira Trung t6m, Giiim d6c Trung tam c6 tr6ch

nhiQm ban hirnh chric ndng, nhiQm vp, quyAn hpn cria ciic phdng chuy6n m6n,

nghiCp vu vir tu<rng duong tryc thuQc Trung tdm theo quy dinh hiQn hdnh.

2. Quri trinh thqc hiQn, n6u c6 v6n dC phrit sinh cAn sria d6i, b6 sung, Gi6m
d5c Trung t6m b6o c6o Girim d6c Sd Khoa hoc vd C6ng ngh€ d6 xu6t, ki6n nghi
Uy ban nh6n ddn tinh xem xdt, quyt5t dinh./.



UY BAN NHAN DAN
TINH LAM DONG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg'do - HSnh phric

s6: )96 /QD-UBND LdmDing, nsdy G thdngT ndm 2025

QUYTT DINH
Vi vi6c thAnh lip Trung t6m Ky thuat Ti6u chuin

Do ludng Ch6t luqng tinh Lim Ddng

uy saN NHAN oAN riNs r,Atr oONc

Cdn cti LuQt Td ch*c chinh quyin dla phuong ngdy 16 thdng 6 ndm 2025;

Cdn c* NShi dinh s6 \ZO.ZOZO.UO-CP ngay 07 thdng l0 ndm 2020 cia
Chlnh phil vi thdnh l,jp, tii ch*c lqi, gidi the don vi sU nghiQp c6ng lQp;

Cdn cu Nghi dlnh td \SO.ZOZS\UO-CP ngdy t2 thdng 6 ndm 2025 cia
Chinh phi quy dlnh t6 chilrc cdc co quan chuyAn m6n thu6c Uy ban nhdn ddn
tinh, thdnh ph6 trqc thudc trung uong vd tJy ban nhdn ddn xd. phudng, dQc khu
thuQc tinh, thdnh phd trqrc thu6c trung uong;

Cdn a2 Nghi quyiit si| OS\U}-AONO ngay 03 thdng 7 ndm 2025 ct)a Hgi
d6ng nhdn ddn tinh Ldm Ding vi vigc thdnh lQp cdc co quan chuy€n m6n vd td
ch*c hdnh chinh khdc thugc Uy ban nhdn ddn tinh Ldm Ding;

Cdn c* Di dn sii 1S/DA-UBND ngdy 02 thdng 7 ndm 2025 cila Uy ban
nhdn ddn tinh Ldm Ding vi vi€c thdnh lQp cdc co quan chuy€n m6n, t6 chitc
hdnh chinh khdc thuQc (ly ban nhdn ddn tinh;

Theo di ngh! ct)a Gidm diic Sd NI,i vtt tai Td trinh sti \0/TTr-SNV ngay 07
thdng 7 ndm 2025.

QTTYET DINH:

Didu l. Thdnh lap Trung.tAm K! thupt Ti6u chudn Do ludng Ch6t luqng tinh
LAm D6ng tr€n co s0 hqp nhit nguy€n trang Trung tam Ky thu4t Ti6u chu6n Do
luong ChAt lugng tryc thu6c Chi cuc Ti€u chu6n Do luong Ch6t luong tinh Ldm
D6ng (tru6c sip xtip) vd Trung t6m K! thu4t TiOu chuAriOo luong 6h6t luqng
truc thuQc Sd Khoa hoc vir C6ng ngh€ tinh Binh Thuin (tru6c s6p xtip).

Trung t6m K! thuft Ti6u chuin Do luong Chdt luqng tinh L6m D6ng li
dcrn vi sg nghiQp c6ng l6p thu6c So Khoa hgc vd COng nghQ tinh Ldm D6ng, c6
tu c6ch ph6p nh6n, c6 tru so ldm viQc, c6 con d6u vd tdi kho6n ri€ng.

Didu 2. Di6u kho6n chuy6n tiSp

1. VC nhAn su: Trung tim K! thuAt Ti6u chu6n Do luong Ch6t luong tinh
Ldm D6ng (mdi) ti6p nh{n toan b9 nhan su cia Trung t6m K} thu6t Ti6u chuin
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Do lucrng Ch6t luqng truc thu6c Chi cgc Ti6u chuAn Do ludng Ch5t luqng tinh
LAm D6ng (tru6c sip xt5p) vd Trung tAm Ky thuat Ti6u chuin Do luong Ch5t

lugng trgc thuQc Sd Khoa hoc vd C6ng nghQ tinh Binh Thu{n (tru6c s6p xtip);

thlrc hiQn bi5 tri, sip xt5p nhAn su cta Trung tdm K! thuQt Ti6u chuAn Do ludng
ChAt lugng tinh Ldm Ddng theo quy dinh.

2. VO tdi chinh, tdi sirn, tdi li6u, hi, scr: Trung t6m K! thupt Ti6u chuAn Do
lucrng Ch6t lugng tinh LAm D6ng tiilp nh4n nguy6n trang tdi chinh, tdi s6n, thi6t
bi, tdi lieu, h6 so cira Trung tdm K! thu4t Ti6u chuAn Do ludng Ch6t luqng tryc
thuQc Chi cuc Ti6u chuAn Do lucmg Ch6t lugng tinh L6m D6ng (tru6c sip x6p)

vir Trung tdm K! thu4t Ti6u chuAn Do ludng Ch6t lugng trqc thu6c Sd Khoa

hgc vir C6ng nghQ tinh Binh Thu4n (tru6c sip x6p) dC titip tpc quin ly vir su

dgng theo quy dinh.

3. V€ nhiQm vp: Trung t6m K! thu{t Ti6u chu6n Do lu}ng Chdt lugng
tinh LAm D6ng tinh LAm D6ng tit5p nhin toan b0 chric ndng, nhiQm vp ctra

Trung t6m K! thu4t Ti€u chuAn Do lulng Ch6t luqng trgc thuQc Chi cuc Ti6u

chuAn Do lu<rng Ch6t lugng tinh L6m Ddng (tru6c sdp x6p) vd Trung tdm K!
thu6t Ti€u chuAn Do luong Ch6t lucrng truc thu6c Sd Khoa hgc vd C6ng nghg

tinh Binh Thuf,n (tru6c s6p x,ip); ti6p tpc tri6n khai thr,rc hi€n nhiQm vp d6m b6o

theo dirng quy dinh hien hanh.

Di6u 3. T6 chrtc thrlc hi$n

Giao Gi6m d6c S0 Khoa hoc vd C6ng nghg cht tri, ph6i hqp v6i citc co
quan, don vi li€n quan tri6n khai, thqc hiQn c6c nQi dung sau:

L Chi d4o Trung tdm Ky thuat Ti6u chuAn Do luong Ch6t luqng tinh Ldm
Ddng thEc hiQn ti6p nhQn, quirn l1i tdi s6n, co s& vQt ch6t, trang thitit bi, tdi chinh,
nh6n sg, h6 so, tdi li€u c6 1i6n quan cta Trung t6m K! thu4t Ti6u chudn Do
luong Ch6t lugng tr.uc thuQc Chi cgc Ti6u chuAn Do luong Ch6t lugng tinh LAm
^l ! i ,
Dong (tnroc sdp x6p) vd Trung tam Ky thu4t Ti6u chudn Do luong Chdt lugng
trgc thuQc Sd Khoa hgc vri C6ng nghQ tinh Binh Thu4n (tru6c s6p x6p), bdn giao

cho co quan c6 tr6ch nhigm quin lf sau khi hodn t6t cric thri tqc t6 chirc l4i theo

quy dinh, thdi gian hodn thdnh trudc ngdy 151712025.

2. 86 nhiQm Gi6m d6c, Ph6 Gi6m d6c cria Trung tdm K! thuat Ti6u chuAn

Do ludng ChAt lugng tinh Ldm DOng; d6ng thdi chi tlao Trung tAm Trung tdm
K! thuat Ti6u chuAn Do ludng Ch6t luqng tinh LAm D6ng thuc hi6n b6 tri, sip
: ,^

x€p nh6n su cta Trung tdm theo dirng quy dinh cria ph6p ludt.

3. Chi dao Trung t6m Trung tdm K! thuit Ti6u chuAn Do luong Ch6t
lugng tinh Ldm D6ng thqc hiQn trinh tg, thir tqc d€ nghi c6p c6 thAm quyCn quy
dinh vd cdc ngi dung: Chirc ndng, nhigm vr, quydn han vd co c6u tO chirc; co
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ch6 tU cht tdi chinh; vi tri viec ldm vd c6c nQi dung khric li6n quan d6n t6 chfc
vd ho4t dQng cira Trung t6m theo dirng quy tllnh cta phrip lu4t.

Di6u 4. Quytit dinh ndy c6 hiQu lsc thi hdnh tii tir ngay q;.

Chrinh Vdn phdng Uy ban nhAn d6n tinh; Girim di5c c6c Sd: N6i vu, Khoa
hgc vd C6ng ngh€, Tdi chinh vd Thri tru0ng c6c co quan, don v! c6 li€n quan

chiu tr6ch nhi€m thi hdnh Quy6t dinh nity.l .k .

Noi nhQn:
- Nhu Di€u 4;
- Thuong tr$c Tinh ty;
- Thuong trgc HDND tinh;
- CT, cric PCT UBND tinh;
- 0y ban MTTQVN tinh;
- C6ng an tinh;
- Sd Khoa hgc vi C6ng nghQ (03 bri,n);
- C6c co quan chuyEn m6n thuQc UBND tinh;
- KIo bac Nhi nuoc khu vyc XVI;
- Bio hi6m xd hQi khu vgc XXV;
- C6c PCVP UBND tinh;
- Luu: VT, NC, KGVX, KTTH (Th).

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Mud'i



UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ XÂY DỰNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GCN-SXD  Lâm Đồng, ngày        tháng 8 năm 2025 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM  

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

(Cấp bổ sung, sửa đổi) 

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Lâm 

Đồng; 

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng số 2064/GCN-SXD ngày 23/7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận; 

Xét hồ sơ đăng ký bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 13/8/2025 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.  

CHỨNG NHẬN: 

1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng. 

Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm 

Đồng. 

Địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. 

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Giấy chứng nhận này bổ sung, sửa đổi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở và địa 

chỉ đặt phòng thí nghiệm tại mục 1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng số 2064/GCN-SXD ngày 23/7/2024 của Sở Xây 

dựng tỉnh Bình Thuận. 
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3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết thời hạn hiệu lực 

của Giấy chứng nhận số 2064/GCN-SXD nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng; 

- Bộ Xây dựng (để báo cáo) 

- Văn phòng Sở (đăng tải website); 

- Lưu: VT, QLXD. P.Hung(05b) 

 GIÁM ĐỐC 

 

Lê Ngọc Tiến 



UBND TINH B1NH THUAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA WET  NAM 
S XAY DUNG Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S:a1iGCN-SXD BInh Thuán, ngày2J tháng 7 nàm 2024 

GIAY CHUNG NII4N  DU DIEU KIN HOAT DONG Tifi NGHIM 
CHUYEN NGANIH xAY DUNG 

Can ci Quye't dinh sá ]8/2023/QD-UBND ngày 31/8/2023 cia L'Jy ban nhán 
dan tinh BInh Thun ban hành quy djnh chzc náng, nhim vy, quyén hgn và cci cáu 
to chic cia Sá Xdy dmg BInh Thuán, 

Can th Nghj djnh s 62/2016/ND-cP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phz quy 
djnh ye diêu kin hogt dç5ng giám djnh tw pháp xáy dyng và thI nghim chuyên 
ngành xáy 4mg; 

Can cz Nghj dinhsd 35/2023/ND-CT ngày 20/6/2023 cia ChInh phi v tha 
di, bO sung mt sO diêu cia các Nghj djnh thuc llnh vyv quán l nhà nithc cia 
Bó Xây dy'ng; 

Xét ha sci cia Trung tam K9 thuát Tiêu chucin Do lu&ng Chá't Ltccrng. 

CHI5NG NHN: 

1. Trung tam K thu.t Tiêu chun Do luông Ch,t Luçmg. 

Quyt djnh s 325/QD-UBND ngày 14/2/2012 cüa UBND tinh Binh Thun 
v vic thành l.p Trung tam K' thut Tiêu chuân Do luàng Chat luqng thuc Chi 
ciic Tiêu chuân Do luàng Chat hrcing BInh Thu.n. 

Dja chi: Khu dan ctr Bc Xuãn An, phucmg Xuân An, thành ph Phan Thi&, 
tinh Binh Thuân. 

Diênthoai: 02523822390-0908700379 

E-mail: trungtamtdc .bthuan@gmai1.com  

Ten phóng thI nghim: PhOng thi nghim xây dimg. 

Dja chi dt phông thI nghim: Khu dan cu B.c Xuân An, phung Xuân An, 
thành phô Phan Thiêt, tinh BInh Thun. 

Dü diu kin hoat  dng thI nghim chuyên ngành xây drng vói các chi tiêu 
thI nghim nêu trong bang Danli mic kern theo Giây chüng nhn nay. 

2. Ma s LAS-XD: LAS-XD 11.003 

3. Gi.y chtrng nh.n nay có hiu 1irc 05 nm k tü ngày 

Ntiinhân: _- DOC 
- Trung tam KS'  thut Tiêu chuân Do 
1i.rng Chat Li.rqng; 
- Website S& Xây thrng; 
- Luu: VT, QLXD&HTKT. PH(05b) 



DANH MI1J 
CUA PHON 

(Kern theo Gia'y chz-ng nh2n s 
so,  

ii! NGH1EM 
LAS-XD 11.003 

ngày 23tháng  7 nám 2024 cza 
uán) 

TT Ten chi tiêu thi nghim Tiêu chun k5 thut (*) 

THIY NGHIM CO L' XI MANG 

1 Do mjn, kh6i luqng riéng TCVN 13605 :2023 

2 Xác drnh giài han bn u6n và nén TCVN 6016:2011 

3 Xác djnh dO do tiêu chun, thi gian dông kt và tfnh 
on djnh the tIch 

TCVN 6017:2015 

HON HQP BE TONG VA BE TONG NNG 

4 Xác djnh d sVt  cüa Mn hp be tong TCVN 3 106:2022 

5 Phân tIch thânh phAn Mn hçp be tong TCVN 3110:1993 

6 Xác dinh khM hrcing riêng TCVN 3112:2022 

7 Xác dinh dO hut rnràc TCVN 3113:2022 

8 Xác djnh c.thng dO chju nén be lông TCVN 3 118:2022 

TH1 COT LIW BE TONG VA VUA 

9 Thanhph.nchat TCVN7572-2:2006 
TCVN9O38:2011 

10 Xác djnh kh6i luçng riêng; khi lucmg th tich và dO 
hut nuàc 

TCVN 7572-4:2006 

11 Xác djnh kMi hrcing riên; kh& hrcxng th tich và d 
hut rnrâc cüa dá gôc và cot lieu lan 

TCVN 75 72-5 :2006 

12 Xác djnh kh6i lucmg th tIch và d xp và dO hng TCVN 7572-6:2006 

13 Xác djnh do Am TCVN 7572-7:2006 

14 Xác djnh ham hrng bun, biii, set trong c6t 1iu và ham 
hrqng set cic trong cot 1iu nhó 

TCVN 75 72-8:2006 

15 Xác dinh tap chAt hthi ca TCVN 75 72-9:2006 

16 Xác djnh cuông dO và h s hoá mm cüa dá g6c TCVN 7572-10:2006 

17 Xác djnh dO nén dp trong và h s hoá mm cila c& 
liêulàn 

TCVN 75 72-11:2006 

18 Xác djnh dO hao mài mon khi va dp cüa c6t lieu lan 
trong may (Los Angeles) 

TCVN 75 72-12:2006 

19 Xác djnh ham lixcmg hat  thoi dt trong c6t 1iu 1ón TC\'N 7572-13:2006 

20 Xác djnh ham hrcing clorua TCVN 7572-15:2006 
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21 Xác djnh ham hxcng sunfat và sunfit TCVN 7572-16:2006 

22 Xác dnh ham hrcing hat mm.yu, phong hoá. TCVN 7572-17:2006 

23 Xác djnh ham Iuqng mica TCVN 7572-20:2006 

CAC ciii TIEU CO LY CUA DAT XAY DuNG 

24 Kh6i lucing riêng (tsr tr9ng) TCVN 4195 :2012 

25 DOmvàdhitm TCVN4196:2012 

26 GiOihnchày,dêo TCVN4197:2012 

27 Thành ph.n c hat  (jhizong phâp san, t trQng k) TCVN 4198:20 14 

28 Do chat m nén tiêu chun TCVN 4201:2012 
TCVN 12790:2020 

KIEM TRA THEP XAY DITNG 

29 Thikéo TCVN 197:2014 

30 Thirun TCVN198:2008 

31 Thà phá hüy m6i han kim loai - Thir u6n TCVN 5401:2010 

32 Thu phá hüy m6i han kim loai - Thu kéo doc TCVN 83 11:2010 

Till NGHIM TAT HIN TRU(JNG 

33 Xác cljnh kh6i 1ung th tIch cüa d.t, dá dam tai  hin 
thi1ng bang phucmg pháp rot cat 

TCVN 8729:20 12 
22 TCN 346:2006 

34 Dodintrâtipdt TCVN4S3O:2011 
TCVN 93 85 :2012 
TCVN 9358:2012 

Till)' NGHIM VU'A XAY DI)NG 

35 Xác djnh d liru dng cüa vüa tucii TCVN 3 121-3:2022 

36 Xác dnh khã nang gift d km dng cüa via tucri TCVN 3 121-8:2022 

37 Xác dinh Khi luçing th tIch mu vta dông r.n TCVN 3 121-10:2022 

38 Xác djnh curng ctO u6n vànén ciXa vUa cIA dóng ran TCVN 3121-11:2022 

39 XácdjnhdhütnuàccüavadAdóngrAn TCVN3121-18:2022 

THI)' NGHTM CO LV GACH xAY, GACH BE 
TONG CAC LOiI 

40 Gach xây: xac djnh kIch thuàc và khuyt tt ngo.i 
quang, cuâng d nén, cumg d uon, dO hut nuàc, khôi 
hrqng the tIch, do rông,vêt tróc do vôi 

TCVN 63 55:2009 

41 Gach be tong tr chèn: xác djnh kich thithc màu sac và 
khuyêt tat ngoai quang, cu&ng do nén, do hut nuâc 

TCVN 6476:1999 

42 Gach be lông: xác dinh kich thuàc màu sac và khuyt TCVN 6477:20 16 
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tt ngoi quang, cithng dO nen, dO rng, dO hCt rnrâc, 
do thâm nuâc 

43 Gch be tong b9t, be tOng khI không chiing áp: xác 
djnh kIch thuàc và khuyêt t.t ngoi quang, cuông dO 
nén, d am và khôi hicing the tIch khô, dO hut nuàc, 

TCVN 9030:20 17 

THU NGHIM CU LY GACH Op LAT 

44 Gch 6p lá.t: xác djnh kIch thtràc, hInh dang và chit 
hrcmg be mat, dO ben uôn, dO hut nuâc, dO mài mOn 
sâu, dO mài mOn be mt men 

TCVN 6415:2016 

45 Gach Terrazzo: xác djnh kIch thuOc, dO bn u6n, dQ 
hut rn.râc, dO chju mài mOn 

TCVN 7744:2013 

46 Gch xi mang lát nan: xác djnh kIch thuOc, khuy& tt 
ngoai quang, dO hut nuâc, dO chju 1irc xung kIch, 1irc 
uôn gay, dO cfrng lap m.t 

TCVN 6065:1995 

PHAN TICH HOA NUOC CR0 XAY D!G 

47 Xác djnh ham Iucmg mu6i hOa tan, ham hzqng cn 
không tan 

TCVN 45 60:1988 

48 XácdjnhdPh TCVN6492:2011 

49 Xác djnh ham krçmg Ion clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 

50 Xác dnh ham hrcrng Ion sunfat (SO4--) TCVN 62o!" 6  

Ghi chü (*): Các tiêu chu.n k5 thut cUa phép thr duçrc 1it kê dÀy d, b 
tiêu chuãn Vit Nam và nuâc ngoài (nêu co). Khi có phiên bàn mâi ye 
k thu.t cüa phép thir thay the tiêu chuãn Cu, phâi áp diing tiêu chuãn 
rng. 


